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    TÒA ÁN NHÂN DÂN                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

      THÀNH PHỐ HUẾ                                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 TỈNH THỪA THIÊN HUẾ                                    
Bản án số: 81/2018/HS-ST  

Ngày: 18/5/2018                                   

                  

                                                NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

                TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HUẾ, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ                  

                           

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Mai Thị Mộng Trinh. 

Các Hội thẩm nhân dân: 

Ông Hồ Đình Ghi 

Bà Tôn Nữ Quỳnh Tương 

- Thư ký phiên tòa: Bà Dương Thanh Huế - Thư ký Tòa án nhân dân thành phố 

Huế. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Huế tham gia phiên tòa: Ông 

Nguyễn Thanh Minh - Kiểm sát viên. 

Trong ngày 18 tháng 5 năm 2018, tại trụ sở Toà án nhân dân thành phố Huế, 

tỉnh Thừa Thiên Huế xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 

64/2018/TLST-HS ngày 23 tháng 4 năm 2018 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 

76/2018/QĐXXST-HS ngày 03 tháng 5 năm 2018, đối với bị cáo: 

Trần Văn Q, sinh ngày 05/03/1983, tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Nơi đăng ký hộ 

khẩu thường trú và chỗ ở: Số nhà 28 đường Xuân Diệu, phường Trường An, thành 

phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế; nghề nghiệp: Không; trình độ văn hóa: 8/12; dân tộc: 

Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con của ông Trần Văn 

M và bà Nguyễn Thị H; gia đình có 07 anh em ruột, bị can là con thứ 06; có vợ là 

Trần Thị D; bị cáo có 02 người con, lớn nhất sinh năm 2011, nhỏ nhất sinh năm 

2015; về nhân thân: Ngày 24/11/2000, bị Công an tỉnh Thừa Thiên Huế xử phạt hành 

chính 500.000 đồng về hành vi Đánh bạc; ngày 15/05/2008, bị Tòa án nhân dân tỉnh 

Thừa Thiên Huế xử phạt 03 năm tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy; ngày 

27/09/2011,  bị Công an thành phố Huế xử phạt hành chính 750.000 đồng về hành vi 

sử dụng trái phép chất ma túy; ngày 13/12/2013, bị Công an tỉnh Thừa Thiên Huế xử 

phạt hành chính 850.000 đồng về hành vi Sử dụng trái phép chất ma túy; ngày 

21/05/2014, bị Công an tỉnh Thừa Thiên Huế xử phạt hành chính 750.000 đồng về 

hành vi Sử dụng trái phép chất ma túy; tiền án: Không; tiền sự: Không. Bị cáo bị bắt 

tạm giam từ ngày 09/02/2018 cho đến nay, có mặt tại phiên tòa. 

- Bị hại: Anh Lê Hoàng L, sinh năm 1994; trú tại: Số 43 đường số 4, khu An 

Cựu City, phường An Đông, thành phố Huế. Vắng mặt tại phiên tòa. 
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- Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan:  

1. Trần Thị D, trú tại: Số 28 đường Xuân Diệu phường Trường An, thành phố 

Huế. Có mặt.  

2. Thái Thị H, trú tại: 43 đường số 4, khu An Cựu City, phường An Đông, thành 

phố Huế. Vắng mặt tại phiên tòa. 

- Người làm chứng: 

1. Anh Nguyễn Đình Ph, trú tại:  Số 26 đường Xuân Diệu phường Trường An, 

thành phố Huế. Vắng mặt tại phiên tòa. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án 

được tóm tắt như sau: 

Cáo trạng số 67/CT-VKS ngày 19 tháng 4 năm 2018 của Viện kiểm sát nhân 

dân thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế truy tố hành vi của bị cáo Trần Văn Q như 

sau:  

Vào khoảng 20h30’ ngày 15/01/2018, Trần Văn Q đang ở nhà của mình ở số 

28 đường Xuân Diệu, phường Trường An, thành phố Huế (nhà của Q có hai mặt tiền 

tọa lạc ngay ngã tư đường Xuân Diệu và đường Chế Lan Viên, phường Trường An, 

thành phố Huế). Lúc này, anh Lê Hoàng L lái xe ôtô hiệu BMW biển kiểm soát 

75A.052.84 đến đậu xe trên lề đường Chế Lan Viên ngay trước nhà của Q rồi sau đó 

đi vào quán nhậu “Hoàng Đang” ở phía đối diện ăn tối cùng với vợ con. Thấy vậy, Q 

liền đi qua quán nhậu “Hoàng Đang” bảo anh L lái xe đi đậu ở chỗ khác. Anh L nghe 

vậy liền đi ra ngoài, đến mở cửa xe để chuẩn bị lái xe đi đậu chỗ khác thì Q cho rằng 

anh L có lời nói chửi mình nên đã bực tức rồi lấy một võ chai bia, loại bia Huda làm 

bằng thủy tinh, màu nâu ném vào xe ô tô của anh L làm móp vỏ xe ở phần sau bên 

phải.  

Vật chứng thu giữ: Một số mảnh thủy tinh màu nâu là vỏ chai bia Huda bị vỡ.  

Kết quả khám xe ô tô hiệu BMW biển số 75A-052.84 xác định các dấu vết hư 

hỏng như sau: Mặt thân vỏ phía sau bên phải cách mặt đất 1,1 mét, cách đuôi xe 0,9 

mét bị lún một vùng vào trong có diện tích (15cm x 11cm x 02cm), trên vùng lún có 

vết trầy xước sơn dạng hình cung từ viền cửa sau ra phía đuôi xe dài 09cm; rộng 0,5 

cm, trên viền cửa rộng 01cm. Trên thanh nẹp xe, kính cửa sau bên phải bằng kim loại 

màu trắng bị trầy xước đám nhỏ, có kích thước (1,5mm x 01 mm) 

Tại bản kết luận định giá số 63/KL- HĐĐG ngày 17/01/2018 của Hội đồng 

định giá tài sản trong tố tụng hình sự thành phố Huế xác định tài sản bị thiệt hại bao 

gồm tiền công hút móp định dạng, sơn mới là: 3.600.000 đồng (Ba triệu sáu trăm 

nghìn đồng). 

Về trách nhiệm dân sự: Quá trình điều tra, chị Trần Thị D, là vợ của Trần 

Văn Q, đã bồi thường cho anh Lê Hoàng L số tiền 3.600.000 đồng thay cho Q. Anh L 

đã nhận đủ tiền không yêu cầu bồi thường gì thêm. Chị D cũng không yêu cầu Quốc 

phải hoàn trả tiền lại cho mình. 
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Hành vi của bị cáo Trần Văn Q đã bị Viện kiểm sát nhân dân thành phố Huế 

truy tố về tội “Cố ý làm hư hỏng tài sản” theo khoản 1 Điều 178 Bộ luật hình sự. 

         Tại phiên tòa, Kiểm sát viên luận tội giữ nguyên quan điểm theo Cáo trạng đã 

truy tố, đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng khoản 1 Điều 178 Bộ luật hình sự; điểm b, 

h, s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật hình sự để xử phạt bị cáo Trần Văn Q từ 06 tháng 

đến 09 tháng tù; về xử lý vật chứng: Đề nghị xử lý theo quy định của pháp luật; về 

trách nhiệm dân sự: Bị hại không yêu cầu gì thêm nên đề nghị không xem xét; về án 

phí: Buộc bị cáo phải chịu theo quy định của pháp luật. 

Ý kiến của bị hại: Bị hại vắng mặt tại phiên tòa, tuy nhiên, lời khai tại cơ quan 

điều tra  của bị hại về phần dân sự đã giải quyết xong, không yêu cầu xem xét. 

Ý kiến của người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan: Chị Trần Thị D đã bồi 

thường cho bị hại thay bị cáo với số tiền 3.600.000 đồng, nay chị không yêu cầu bị 

cáo phải hoàn trả số tiền này. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên toà, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Vụ án không thuộc trường hợp tạm đình chỉ, trả hồ sơ để điều tra bổ sung 

theo quy định của pháp luật. 

[2] Các tài liệu, chứng cứ do Cơ quan điều tra và Viện kiểm sát nhân dân thành 

phố Huế thu thập trong hồ sơ đều có giá trị pháp lý. 

        [3] Quá trình điều tra, truy tố, Điều tra viên và Kiểm sát viên đã tuân thủ đúng 

quy định của pháp luật. 

[4] Căn cứ kết tội đối với bị cáo cụ thể như sau: Vào khoảng 20h30 ngày 

15/01/2018, tại trước số nhà 28 đường Xuân Diệu, phường Trường An, thành phố 

Huế, bị cáo Trần Văn Q đã có hành vi dùng vỏ chai bia ném vào xe ôtô hiệu BMW 

biển số 75A-052.84 của anh Lê Hoàng L làm hư hỏng vỏ xe, giá trị thiệt hại là 

3.600.000 đồng (Ba triệu sáu trăm nghìn đồng). Vì vậy, hành vi của Trần Văn Q đủ 

căn cứ kết tội Cố ý làm hư hỏng tài sản theo quy định tại Điều 178 của Bộ luật hình 

sự. 

Do vậy, Cáo trạng số 67/CT-VKS ngày 19 tháng 4 năm 2018 của Viện kiểm sát 

nhân dân thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế đã truy tố bị cáo Trần Văn Q về tội 

Cố ý làm hư hỏng tài sản theo quy định tại khoản 1 Điều 178 Bộ luật hình sự, là hoàn 

toàn có cơ sở, đúng pháp luật. 

[5] Xét tình tiết tăng nặng: Bị cáo không phạm vào tình tiết tăng nặng nào. 

[6] Xét tình tiết giảm nhẹ: Bị cáo đã tác động gia đình bồi thường thiệt hại; 

phạm tội nhưng gây thiệt hại không lớn; tại phiên tòa bị cáo đã thành khẩn khai báo. 

Vì vậy, bị cáo được hưởng các tình tiết giảm nhẹ theo quy định tại b, h, s khoản 1 

Điều 51 của Bộ luật hình sự. 

 [7] Xét tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội: Bị cáo Trần Văn Q 

nhận thức rõ hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác là vi phạm pháp luật 
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nhưng vẫn cố ý thực hiện, hành vi của bị cáo gây ảnh hưởng xấu đến trật tự trị an tại 

địa phương. Vì vậy, phải xử lý nghiêm khắc, cách ly bị cáo ra khỏi xã hội một thời 

gian như đề nghị của Đại diện Viện kiểm sát nhằm giáo dục bị cáo và răn đe, phòng 

ngừa chung. 

 [8] Về xử lý vật chứng: Một số mảnh thủy tinh màu nâu là vỏ chai bia Huda bị 

vỡ, là vật không sử dụng được nên cần tiêu hủy theo quy định tại  khoản 2 Điều 106 

Bộ luật tố tụng hình sự. 

 [9] Về trách nhiệm dân sự: Các bên đã giải quyết xong, không phát sinh yêu 

cầu gì mới, nên Hội đồng xét xử không xem xét. 

[10] Về án phí: Buộc bị cáo phải chịu án phí theo quy định của pháp luật. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ vào khoản 1 Điều 178; điểm b, h, s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật hình 

sự; Điều 106 của Bộ luật tố tụng hình sự. 

1. Xử phạt: Bị cáo Trần Văn Q 06 (sáu) tháng tù về tội “Cố ý làm hư hỏng tài 

sản”. Thời hạn chấp hành hình phạt tù được tính từ ngày bị bắt giam, là ngày 

09/02/2018. 

2. Về xử lý vật chứng: Tịch thu tiêu hủy một số mảnh thủy tinh màu nâu, có đặc 

điểm như trong biên bản giao nhận vật chứng ngày 20/4/2018 giữa Cơ quan điều tra 

Công an thành phố Huế và Chi cục thi hành án dân sự thành phố Huế. 

3. Về án phí: Bị cáo Trần Văn Q  phải chịu 200.000 đồng (Hai trăm ngàn đồng) 

án phí hình sự sơ thẩm. 

Án xử sơ thẩm công khai. Bị cáo, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan có 

quyền kháng cáo Bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án; bị hại, người có 

quyền lợi và nghĩa vụ liên quan vắng mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo trong thời 

hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được Bản án.                                                                                                                                                                       

                                                       TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

                                                                      Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa 
Nơi nhận: 

- TAND tỉnh TT Huế; 

- VKSNDTP Huế; 

- Sở Tư pháp tỉnh TT Huế; 

- Cơ quan CATP Huế, PV27; 

- Bị cáo;bị hại;                                                               

- Người có quyền lợi liên quan; 

- THADS, THAHS;                      Mai Thị Mộng Trinh           
- Lưu hồ sơ.                                                                                                                                                                                                                                             

 

 


